KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN
Thực hiện trong 4 tuần. Thời gian từ ngày 6/10/2025 – 31/10/2025
GV thực hiện : Trần Thị Thanh Bé B
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	I. Giáo dục phát triển thể chất:

	Phát triển vận động

	                        Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT1. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.

	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
	- HĐ đón trả trẻ: + Trẻ tìm hiểu về nhu cầu ăn uống của trẻ .
+ Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.
+ Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
- HĐ giờ ăn: 
+ Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày: Trứng rán, đậu phụ, canh rau…
+ Trẻ biết được ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Cho trẻ xem video về một số món ăn hàng ngày.

	MT3.  Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá trứng, sữa...)
	. Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc

	

	

	

	Phát triển vận động

	11. Trẻ biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Chú ý và tập theo cô được các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp. 
( Theo chủ đề bản thân)
	- HĐ thể dục sáng: Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
 - HĐ học: Môn học giáo dục phát triển thể chất: Tập theo cô các động tác khởi động và bài tập phát triển chung.

	MT12. Trẻ giữ thăng bằng và kiểm soát được các vận động khi đi và chạy (đi/chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh, chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm) không lệch ra ngoài

	- Giữ thăng bằng cơ thể và kiểm soát được vận động.
+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.



[image: ]
Thực hiện và phối hợp nhịp nhàng tay – mắt trong vận động :

+ Bò chui qua cổng
+ Trườn về phía trước
+Bước lên xuống bục cao ( cao 30 cm)

	- HĐ học: Thực hiện đúng kỹ thuật bài tập: 
+ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ:- Đuổi bóng




HĐ học:Thực hiện đúng kỹ thuật bài tập
+ Bò chui qua cổng
+ Trườn về phía trước
+Bước lên xuống bục cao ( cao 30 cm)
- HĐ chơi: 
+ Tạo dáng
+Trời nắng trời mưa
+ Chó sói xấu tính

	MT13. Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo khi thực hiện vận động: bò, trườn, trèo
	
	

	16. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: 
- Vẽ được hình theo mẫu.
- Cắt thẳng được một đoạn 10 cm
- Xếp chồng 8 – 10 khối không đổ.
- Tự cài, cởi cúc.
	- Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt  trong một số hoạt động:
+ Tô vẽ nguệch ngoạc.
	- HĐ góc: Chơi ở góc tạo hình: Tô màu, vẽ nguệch ngoạc, nặn một số đồ chơi trong lớp học.


	II.Lĩnh vực phát triển nhận thức:

	Khám phá khoa học

	MT 17. Trẻ biết chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể

	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	- HĐ học: Khám phá khoa học
+ Đôi bàn tay xinh.
- HĐ chơi: Trẻ chơi khám phá ở góc học tập
+ Xem tranh hoặc xem video về một số bộ phận trên cơ thể

	22. Trẻ làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. 
	- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.


	- HĐ ngoài trời: Trải nghiệm vật chìm nổi
- HĐ góc: Trẻ chơi với cát, đá, sỏi

	24. Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Lắng nghe và hiểu được sự gợi ý của cô để mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát
	- HĐ học: Khám phá khoa học: Tìm hiểu về
+ Quần áo và đồ dùng của bé



	                             Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT30 Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân

	 Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân.
	+ Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân. 
+Nhận biết phí trên –phía dưới , phía trước –phía sau của bản thân

	Khám phá xã hội

	33. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	-  Tên, tuổi, giới tính của bản thân.

	- HĐ học: Khám phá xã hội.
+ Bé tự giới thiệu về mình


	35. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh.
	- Tên gọi, một số hoạt động nổi bật và ý nghĩa của ngày hội 20/10
	- HĐ học: Khám phá xã hội.
+ Vui ngày hội 20/10
- HĐ chơi: Dán hoa làm thiệp, gói quà  chào đón ngày 20/10.

	                               III.      Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

	41. Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- HĐ chơi, HĐ mọi lúc mọi nơi: Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

	MT46.  Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong chuyện

	- Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe.

	- HĐ học: Nghe và bắt chước giọng nói của các nhân vật  truyện
+Em bé dũng cảm         

	47. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Nghe và đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...trong độ tuổi .
	- HĐ học: Đọc bài thơ
+ Đôi mắt của em
+Đi nắng
- HĐ chơi: Nghe bài thơ về các bộ phận trên cơ thể.

	IV.Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

	58. Trẻ nói được điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích, không thích.
	- HĐ đón trẻ: Cô và trẻ cùng trò chuyện về bản thân: 
- Tên, tuổi, giới tính.
- Những điều bé thích, không thích.
- HĐ chơi: Ở các góc chơi trong lớp đóng vai.

	62. Trẻ nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.
	- HĐ mọi lúc mọi nơi: 
Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.
- HĐ chơi: Góc tạo hình: Làm các khuôn mặt thể hiện cảm xúc.

	V.Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	
	- Nghe các bài hát, bản nhac ( nhạc thiếu nhi, dân ca)
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

	- HĐ học: Âm nhạc.
- Dạy hát (TT): Xòe bàn tay nắm ngón tay.
- NH: Em là bông hồng nhỏ.
+ Dạy hát (TT): Tay thơm tay ngoan.
- TCÂN: Ai nhanh nhất.
+ Hát vận động minh họa (TT): Nào chúng ta cùng tập thể dục.
- NH: Thật đáng chê.
+ BD Âm nhạc cuối chủ đề (TT): Xòe bàn tay nắm ngón tay-Tay thơm tay ngoan- Nào chúng ta cùng tập thể dục.
-NH:Cho con
- HĐ chơi: Trẻ được hát múa theo chủ đề ở góc âm nhạc

	71. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).
	
	

	 MT72. Trẻ biết tô, vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh đơn giản; biết sử dụng một số kỹ năng: xé, dán trong hoạt động tạo hình tạo thành sản phẩm đơn giản

	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm .
- Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	- HĐ chơi: Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng ban đầu như vẽ các nét thẳng, nét xiên, xoay tròn ấn dẹt đất nặn tô màu để tạo ra một số sản phẩm theo ý thích.
- HĐ học: tạo hình.
+ Tô màu mũ bé trai, mũ bé gái
+ Trang trí khăn mùi soa.

	MT73. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết

	Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản

	HĐH:
+ Nặn theo ý thích.

	
	

	MT74. Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm 

	- HĐ : tạo hình.
Trẻ nhận xét được sản phẩm tạo hình theo ý thích.
























  I.KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH   
                      TUẦN 5:  (Thời gian từ 6/10/đến /10/10/2025)                         
	             Thứ

HĐ
	    THỨ 2

	THỨ 3
     
	      THỨ4

	  THỨ 5
 
	     THỨ 6


	   ĐÓN TRẺ  
  THỂ DỤC 
      SÁNG
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
- Điểm danh –TC-TDS : Tập theo nhạc bài “ Nắng sớm”
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HOẠT
ĐỘNG
HỌC
	LVPTNT
(KPXH) 
Bé tự giới thiệu về mình 
	LVPTTC
-VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TCVĐ:  Đuổi bóng 
	LVPTNT
Toán:
Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân
	LVPTNN
Chuyện: Em bé dũng cảm
	LVPTTM
- Dạy hát (TT): xòe bàn tay đếm ngón tay
- TCÂN: Ai nhanh nhất 

	
CHƠI NGOÀI TRỜI
	 - Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn hoa, vườn rau,thời tiết,làm  bthí nghiệm.
· GLTCVĐ
- Trò chơi vận động: Đôi bạn, trời mưa,đuổi bóng,chó sói xấu tính ,tìm bạn.
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với một số đồ chơi và nguyên vật liệu cô chuẩn bị

	
CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc đóng vai: Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng ăn uống,người nấu bếp giỏi,cửa hàng thực phẩm,siêu thị đồ chơi…
 - Góc XD – LG: Xây nhà của bé – Lắp ghép theo ý thích..
 - Góc học tập: Nhận biết tay phải, tay trái.nhóm bạn trai,bạn gái, về cơ thể bé,đồ dùng của bé,
 - Góc nghệ thuật: xé dán bạn trai ,bạn gái,đồ dùng cá nhân mà bé,  Hát,múa theo chủ đề 
. - Góc sách – Truyện: Trẻ xem tranh ,sách truyện về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây – Chơi với cát đá..

	ĂN NGỦ
	- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	    
  HOẠT
 ĐỘNG 
CHIỀU
	PBTCM: TCVĐ : Về đúng nhà
- Chơi tự chọn   ở các góc .
	HĐN
Làm đồ dùng đồ chơi 
-Chơi tự chọn ở các góc 

	LQBM
Chuyện: Em bé dũng cảm.
-Chơi tự chọn ở các góc 



	- Cho trẻ nghe hát dân ca . 
- Chơi tự chọn ở các góc
	- Lao động vệ sinh trong lớp
 Nêu gương cuối tuần


         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: “NĂM GIÁC QUAN”
                 TUẦN 6  Thực hiện 1 tuần: Từ ngày (13/10/17/10 /2025)
                 
	        Thứ     
 
HĐ
	THỨ 2

	THỨ 3

	THỨ 4

	THỨ 5

	THỨ6


	ĐÓN TRẺ
THỂ DỤC
SÁNG
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập theo nhạc bài hát : Nào chúng ta cùng tập thể dục.
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HOẠT
ĐỘNG
HỌC .
	LVPTNT  
KPKH
(stem)
 Đôi bàn tay xinh
	LVPTTC
-VĐCB: Bò chui qua cổng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	LVPTTM
   Tô màu mũ bé trai, mũ bé gái  (ĐT)
	 LVPTNN
Thơ: Đôi mắt của em
	LVPTTM
- Dạy hát(TT): 
Tay thơm tay ngoan
- Nghe hát: 
Thật đáng chê

	
CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn hoa, cây xanh, thời tiết,thí nghiệm,trải nghiệm, giao lưu trò chơi vận động
- Trò chơi vận động: Tạo dáng, trời mưa,đuổi bóng,chó sói xấu tính ,về đúng nhà
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với một số đồ chơi và nguyên vật liệu cô chuẩn bị
Và một số đồ chơi trong sân trường.

	CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc đóng vai: Phòng khám đa khoa. ẩm  thực việt,shop thời trang.....
 - Góc XD – LG: Xây nhà của bé – Lắp ghép theo ý thích..
 - Góc học tập: Nhận biết tay phải, tay trái.nhóm bạn trai,bạn gái, về cơ thể bé,đồ dùng của bé,
 - Góc nghệ thuật: xé dán bạn trai ,bạn gái,đồ dùng cá nhân của bé,  Hát,múa theo chủ đề 
. - Góc sách – Truyện: Trẻ xem tranh ,sách truyện về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây – Chơi với cát đá

	ĂN NGỦ
	- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	    
 HOẠT 
 ĐỘNG
   CHIỀU
	  PBTCM
TCÂN 
Tai ai tinh
- Chơi tự chọn ở các góc .
	- Cho trẻ thực hiện vở thủ công trang 3
- Chơi tự chọn ở các góc
	LQBM
Thơ: Đôi mắt của em
- Chơi tự do ở các góc

	-Thực hiện vở khám phá chủ đề
. - Chơi tự do ở các góc
	- Lao động vệ sinh trong lớp và sân trường
- Nêu gương cuối tuần



   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH:  NGÀY HỘI  20/ 10
TUẦN 7:  Thời gian 1 tuần: (20/10 - 24/10 /2025)              
	   Thứ        

HĐ
	THỨ 2

	THỨ 3

	THỨ 4

	THỨ 5

	THỨ6


	ĐÓN TRẺ
TDS
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Cho trẻ chơi tự chọn
- TDS : Cô và trẻ tập bài : “ Nắng sớm”.
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HOẠT
ĐỘNG
HỌC
	    LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB: Trườn sấp theo hiệu lệnh .
- TCVĐ: Tạo dáng 

	LVPTNT
Hoạt động trải nghiệm
Cho  trẻ làm bánh ngào 
	LVPTTM
Trang trí khăn mùi so(ĐT)
	. LVPTNT
(Toán)
- Nhận biết phía trên -Phía dưới, phía trước - phía sau của bản thân trẻ
	LVPTTM
(Âm nhạc )
-VĐMH : Nào chúng ta cùng tập thể dục .
- Nghe hát: khúc hát ru của người mẹ trẻ .

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát , trải nghiệm,thí nghiệm nước đổi màu, Tổ chức giao lưu trò chơi vận động..
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, chó sói xấu tính, đuổi bóng… . 
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với một số đồ chơi và nguyên vật liệu cô chuẩn bị

	CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc đóng vai:, phòng khám bệnh, người nấu bếp giỏi, siêu thị của bé
 - Góc XD – LG: Xây vườn hoa của bé – Lắp ghép theo ý thích.
 - Góc học tập – Thả  hình vào hộp ,Bàn tính học đếm, đếm theo số lượng...
 - Góc nghệ thuật: Làm quà tặng bà, mẹ, hát múa về chủ đề
- Góc sách – Truyện: Xem tranh, xem am bum ,truyện theo chủ đề
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây – Chơi với cát đá,chơi với cát,..

	ĂN NGỦ
	- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
	   PBTCM
TCHT 
Nghe và đoán

- Chơi tự do ở các góc 
	- Trẻ nghe hát dân ca

- Chơi tự do ở các góc
	SHCM
	- Cho trẻ thực hiện vở toán trang 5
- Chơi tự chọn ở các góc 
	- Lao động vệ sinh trong lớp và sân trường
- Nêu gương cuối tuần






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHU CẦU CỦA BÉ
             TUẦN 8;    Thời gian 1 tuần: (Từ ngày 27/10 - 31/10/2025)
	Thứ

Ngày
	THỨ2


	THỨ 3


	THỨ 4


	THỨ 5


	THỨ6



	ĐÓN TRẺ
THỂ DỤC
SÁNG
	- Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập theo nhạc bài hát : “ Vũ điệu rửa tay”.
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HOẠT
ĐỘNG
HỌC 
	   LVPTNT
    KPKH (stem)
Quần áo và đồ dùng của bé .
	   LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB: Bước lên xuống bục cao(30cm)
- TCVĐ: Chó sói xấu tinh
	 LVPTTM Tạo hình 
Nặn theo ý thích
	 LVPTNN
  Văn học
Thơ: Đi nắng
	LVPTTM
ÂN:
- BDVN: Xòe bàn tay nắm ngón tay,  tay thơm tay ngoan , nào chúng ta cùng tập thể dục
- NH: Mời bạn ăn

	HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI


	 - Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn cổ tích ,thí nghiệm nước đổi màu,Thí nghiệm vật hút, quan sát thời tiết, giao lưu trò chơi.
- Trò chơi vận động: Kéo co, trời mưa, chó sói xấu tính….
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với một số đồ chơi và nguyên vật liệu cô chuẩn bị
Và chơi với một số đồ chơi trong sân trường

	HOẠT
ĐỘNG
GÓC
	- Góc đóng vai: Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng ăn uống,người nấu bếp giỏi,
 - Góc XD – LG: Xây vườn rau của bé – Lắp ghép đường vào vườn rau,
 - Góc học tập: Cơ thể bé,đồ dùng của bé,bé ăn gì để lớn..
 - Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu đồ dùng của bé, hát múa về chủ đề
- Góc sách – Truyện: Xem tranh,xem album ,truyện theo chủ đề
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây – Chơi với cát đá,chơi với cát,pha màu nước..

	ĂN NGỦ
	Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn;
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn

	
HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
	 -  PBTCM
    TCHT 
Cái túi kỳ lạ 
- Chơi tự do ở các góc 
	- Cho trẻ làm đồ chơi từ nguyên vật liệu
- Chơi tự do ở các  góc 
	- Làm quen bài mới: Đi nắng
- Chơi tự chọn
	- Cho trẻ nghe hát dân ca
- Chơi tự do  ở  các góc
	- Lao động vệ sinh 
- Nêu gương 
cuối tuần
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